
 1 

  ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH             Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc 

              _______      ______________________________    

  Số :  5129/QĐ-UB-NCVX           TP. Hồ Chí Minh, ngày 13  tháng 7   năm 1995 

  

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ 

V/v ban hành bảng giá thu một phần viện phí  

ở TP.HCM theo thông tư số 20/TT-LB ngày 23/11/1994.  
_________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994; 

- Căn cứ Nghị định 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một 

phần viện phí; 

- Căn cứ Nghị định 33/CP ngày 23/5/1995 về việc sửa đổi khoản 1 điều 6 

của Nghị định 95/CP về việc thu một phần viện phí; 

- Căn cứ Thông tư số 20/TT-LB ngày 23/11/1994 về việc hướng dẫn thực 

hiện Nghị định 95/CP của Chính phủ; 

- Theo đề nghị của Liên Sở Y tế - Tài chánh - Lao động Thương binh & Xã 

hội và Ban Vật giá thành phố; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1.- Nay ban hành bảng giá thu một phần viện phí áp dụng tại các cơ sở 

khám và chữa bệnh trực thuộc thành phố và đóng trên địa bàn thành phố (có bảng 

quy định giá kèm theo). 

Điều 2.- Quyết định về giá thu một phần viện phí và tỷ lệ sử dụng nguồn thu 

(điều 1 nghị định 33) được áp dụng kể từ ngày 01/7/1995 và thay thế bảng giá 

đính kèm tại công văn số 68/SYT-KHTC ngày 17/4/1993 của Sở Y tế thành phố. 

Ngoài ra, một số quy định khác liên quan đến giá biểu thu một phần viện phí này, 

chấp hành đúng theo tinh thần thông tư số 20 và nghị định 33/CP căn cứ nêu trên. 

Giao cho Giám đốc Sở Y tế duyệt giá biểu thu một phần viện phí cho từng 

đơn vị trực thuộc, cho phù hợp với mỗi chuyên khoa và đối tượng bệnh nhân, 

nhưng phải nằm trong khung giá tối thiểu và tối đa của thông tư số 20TTLB. 
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Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, 

Sở Tài chánh, Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Ban Vật giá thành phố, các 

Sở Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận Huyện có trách 

nhiệm thi hành quyết định này.- 

 

     T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

  KT. Chủ tịch 

  Phó Chủ tịch 

                          Lê Thị Vân 
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KHUNG GIÁ MỘT PHẦN VIỆN PHÍ CỦA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

------------------- 
 

Ban hành tạm thời theo thông tư Liên Bộ Y tế-Tài chính-Lao động-Thương binh và xã 

hội-Ban Vật giá Chính phủ số :  20/TTLB ngày 23 tháng 11 năm 1994 

Khung giá này bao gồm các phần sau : 

Phần A: Khám bệnh và kiểm tra sức khỏe 

Phần B: Khung giá theo ngày điều trị nội trú áp dụng cho người bệnh nội trú 

Phần C: Khung giá theo các dịch vụ áp dụng cho người bệnh ngoại trú 

Phần D: Bảng giá tạm thời về khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế đối với người nước 

ngoài. 

 C.1 Các thủ thuật, tiểu thủ thuật nội soi điều trị bằng tia xạ 

 C.2  Các phẩu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa 
 C.2.1 Ngoại khoa 

 C.2.2 Sản, phụ khoa 

 C.2.3 Mắt 

 C.2.4 Tai - Mũi - Họng 

 C.2.5 Răng Hàm Mặt 

 C.3 Các xét nghiệm, thăm dò chức năng 
 C.3.1 Xét nghiệm máu 

 C.3.2 Xét nghiệm nước tiểu 

 C.3.3 Xét nghiệm phân 

 C.3.4 Xét nghiệm các chất dịch khác của cơ thể 

 C.3.5 Xét nghiệm giải phẫu bệnh lý 

 C.3.6 Một số thăm dò chức năng và thăm dò đặc biệt 

 C.3.7 Thăm dò bằng đồng vị phóng xạ 

 C.4 Chẩn đoán bằng hình ảnh 
 C.4.1 Siêu âm 

 C.4.2 X quang 

 C.4.2.1 Soi chiếu Xq 

 C.4.2.2 Chụp Xq các chi 

 C.4.2.3 Chụp Xq vùng đầu 

 C.4.2.4 Chụp Xq cột sống 

 C.4.2.5 Chụp Xq vùng ngực 

 C.4.2.6 Chụp Xq hệ tiết niệu, đường tiêu hóa, đường mật 

 C.4.2.7 Một số kỹ thuật chụp Xq với chất cản quang 
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